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PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 7 – TOÁN 3



                                Bảng nhân 7. Gấp một số lên nhiều lần
Bảng chia 7
1. Tính nhẩm:
	a) 7 x 3 = .............
   21 : 7 = .............
   21 : 3 =.............
	b) 7 x 5 = .............
   35 : 7 = .............
   37 : 5 = .............

	c) 7 x 6 = .............
   42 : 7 =.............
   42 : 6 = .............
	d) 7 x 4 = ...............
   28 : 7 = .............
   28 : 4 = .............


2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 70 ; 63 ; ..........; 49 ; .............; .............; 28; .............;14; .............
b) Một tuần lễ có 7 ngày 8 tuần lễ có ............. ngày.
3. Nối mỗi phép nhân với kết quả của phép nhân đó 
                                                                                                                                                              24
48
54
12
12[image: ]
63
56
49
7 x 8
7 x 7
7 x 4
7 x 2
7 x 9
7 x 5
7 x 6
7 x 3






4. Tính 
	a) 7 x 4 + 42 = ............. ...
                      = ............. ...
	b) 7 x 7 + 11 = ............. ...
                      = ............. ...

	c) 56 : 7 + 12 = ............. ...
                      = ............. ...
	d) 42 : 7 + 35 = ............. ...
                      = ............. ...


5.  Viết số thích hợp vào ô trống:Gấp 6 lần 
Gấp 7 lần 

  a)                                                            b)  5
3

6
Gấp 9 lần 
7
Gấp 4 lần 

  c) 
6. a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 3 cm:
.................................................................................................................................
b) Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp 4 lần đoạn thẳng AB:
...............................................................................................................................
7. a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
	     7 x ....... = 41
	........ x 7 = 56

	     7 x 4 + 35 = ..........
	7 x ......... = 21


    b) Nối hai phép tính có cùng kết quả 
	7 x 3
	7 x 5
	7 x 9
	6 x 7



                             5 x 7               7 x 6             3 x 7                   9 x 7                                         
8. Hiện nay con 7 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con, tuổi bố gấp 5 lần tuổi con.
a) Tính tuổi của bố, tuổi của mẹ.
b) Tính tổng số tuổi của bố, mẹ và con.
Bài giải.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...............................................................................................................................
9. Số ?
Gấp 6 lần 
Gấp 4 lần 

 424

244

104
Gấp 5 lần 

Gấp 2 lần 
4



10. Hãy tìm các số có hai chữ số mà tích của chữ số hàng chục và hàng đơn vị bằng 14.
Bài giải
         ……………………………………………………………………………………….
           ……………………………………………………………………………………….
           ……………………………………………………………………………………….
          ……………………………………………………………………………………….
[bookmark: _GoBack]           ……………………………………………………………………………………….
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